
BIỂU 1

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng  12 năm 2025 của UBND xã Tân Đoàn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dụng

Địa điểm mở
tài khoản của

dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án
Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách

địa phương giai đoạn 2026-2030
Vốn giải
ngân từ

khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước

Dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2026

Ghi chú Đơn vị đề xuất chủ
trương/Chủ đầu tư

Số quyết định
ngày, tháng,

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
ngân sách

địa phương

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: ngân sách địa phương
Tổng số

(tất cả các
nguồn
vốn)

Trong đó: ngân sách địa phương

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây dựng
cơ bản

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

xây
dựng cơ

bản

Chuẩn bị
đầu tư *

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
TỔNG CỘNG - - 19.000 1.802 - - - 1.802 1.802 - - - -

A
VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI
THEO TIÊU CHÍ, VỐN THU TỪ SỬ
DỤNG ĐẤT

- - 19.000 1.802 - - - 1.802 1.802 - - - -

I Lĩnh lực giao thông - - 17.000 1.292 - - - 700 700 - - - -

(1) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến
ngày 31/12/2025

(2) Dự án chuyển tiếp
(3) Dự án khởi công mới 2026 - - 17.000 1.292 - - - 700 700 - - - -

1 Đường Sơn Chủ - Tình Hồ, xã Tân Đoàn,
tỉnh Lạng Sơn.

Thôn tình
Hồ, xã

Tân Đoàn

Kho bạc
NNKV VI -
Phòng Giao

dịch số 9

2025-
2026 4.500 150 150 150 Phòng Kinh tế

2 Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 1, thôn
Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

Thôn tình
Hồ, xã

Tân Đoàn

Kho bạc
NNKV VI -
Phòng Giao

dịch số 9

2025-
2026 4.000 250 250 250 Phòng Kinh tế

3 Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 2, thôn
Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

Thôn tình
Hồ, xã

Tân Đoàn

Kho bạc
NNKV VI -
Phòng Giao

dịch số 9

2025-
2026 4.500 300 300 300 Phòng Kinh tế

II Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 592 592

1 Sửa chữa, cải tạo điểm trường Mầm Non
Tầm Danh, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn.

Thôn Tầm
Danh, xã
Tân Đoàn

Kho bạc
NNKV VI -
Phòng Giao

dịch số 9

2025-
2026 4.000 592 592 592 Phòng Kinh tế

III Hỗ trợ Xi Măng GTNT; Xi măng thủy lợi
nhỏ - - 2.000 510 - - - 510 510 - - - -

1 Hỗ trợ xi măng đường giao thông nông
thôn; Xi măng thủy lợi nhỏ

xã Tân
Đoàn

Kho bạc
NNKV VI -
Phòng Giao

dịch số 9

2026-
2030 2.000 510 510 510 Phòng Kinh tế
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